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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
  
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2014 
 

THÔNG TƯ 
Quy định Danh mục nghề đào tạo  

trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề 
 

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống 
giáo dục quốc dân; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định 

Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Thông tư này quy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình 

độ cao đẳng nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân (có phụ lục kèm theo) để tổ 
chức, quản lý hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề 
của các cơ sở dạy nghề.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2014. 
Thông tư này thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04/6/2010 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Bảng Danh 
mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề và Thông tư 
số 11/2012/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc bổ sung danh mục nghề vào Bảng Danh mục 
nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm 
theo Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04/6/2010. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội 

và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở dạy nghề 
có đăng ký hoạt động dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, đề 
nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội để rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục nghề đào tạo trình độ trung 
cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Ngọc Phi 
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